TRƯỜNG THCS LÊ LỢI QUẬN 3
HỌ TÊN HS:……………………….
LỚP………………………………….
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK1, KHỐI 7, MÔN ĐỊA LÍ
KHỐI 7:
· Bài 2: Đọc lược đồ phân bố dân cư trên thế giới (hình 2.1 trang 7).
[image: Giáº£i bÃ i táº­p BÃ i 3 (SGK trang 14) - Lib24.Vn]
[bookmark: _Hlk90667714]+ Những khu vực tập trung đông dân:…………………………………………………………………………………………………………
+ Những khu vực thưa thớt dân cư : :…………………………………………………………………………………………………………
+ Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất: :……………………………………………………………………………………………………
· Tính mật độ dân số. BT 2 SGK trang 9
Công thức: Dân số : diện tích 
Đơn vị:  người/km2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· Bài 5,6,7,13: Phân tích biểu đồ khí hậu.
· Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sách giáo khoa Địa lí 7 trang 88, hoàn thành các câu hỏi sau:
- Biểu đồ A: 
+ Lượng mưa trung bình năm:…………….; Sự phân bố lượng mưa trong năm: ……………………………………………………..
+ Biên độ nhiệt trong năm: ………………; Sự phân bố nhiệt trong năm: ……………………………………………………………
+ Kiểu khí hậu: ………………………………….; Đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó: …………………………………………..


- Biểu đồ D:
+ Lượng mưa trung bình năm:…………….; Sự phân bố lượng mưa trong năm: …………………………………………………..
+ Biên độ nhiệt trong năm: ………………; Sự phân bố nhiệt trong năm: ………………………………………………………….
+ Kiểu khí hậu: ………………………………….; Đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó: …………………………………………
· Phân tích biểu đồ (48O B, 56OB biểu đồ SGK trang 44) , H7.4 SGK trang 24.
            Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
1. Ô nhiễm không khí: 
- Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.
- Nguyên nhân chủ yếu: khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thảy vào khí quyển.
- Hậu quả:
+ Tạo nên mưa a xit làm chết cây và hư hại các công trình xây dựng, bệnh về đường hô hấp.
+ Tăng hiệu ứng nhà kính, làm Trái Đất bị nóng dần lên, khí hậu thay đổi, băng ở hai cực tan chảy làm mực nước biển dâng lên.
+ Ô nhiễm do phóng xạ từ năng lượng nguyên tử gây nhiều hậu quả nghiêm trọng qua nhiều thế hệ.
+ Lỗ thủng tầng Ôdôn ngày càng lớn…
· 2. Ô nhiễm nước: 
· - Hiện trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển, nước ngầm.
- Nguyên nhân:
+ Ô nhiễm nước biển là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển. Các đô thị ven biển gây ô nhiễm vùng biển ven bờ.
+ Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm là do hóa chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp…. - Hậu quả: làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất.
Bài 19: Môi trường hoang mạc
1. Đặc điểm môi trường
- Vị trí: Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo 2 chí tuyến hoặc giữa đại lục Á- Âu.
- Khí hậu: Khô hạn, khắc nghiệt, động thực vật nghèo nàn.
- Nguyên nhân: Nằm ở nơi có áp cao thống trị, hoặc ở sâu trong nội địa,…
- Hoang mạc đới nóng: Biên độ nhiệt trong năm cao, có mùa đông ấm, mùa hạ rất nóng.
- Hoang mạc đới ôn hòa: Biên độ nhiệt trong năm rất cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông rất lạnh.
· 2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường:
- Thực vật, động vật thích nghi với môi trường khô hạn khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể.
+ Thực vật: Một số lá biến thành gai hay lá bọc sáp, phần lớn có thân lùn, bộ rễ to và dài để hút nước dưới sâu, rút ngắn chu kì sinh trưởng. Ví dụ: cây xương rồng, bao báp...
+ Động vật: Ban ngay vùi mình trong cát, kiếm ăn ban đêm. Có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm thức ăn nước uống. Ví dụ: lạc đà, linh dương,..
Bài 21: Môi trường đới lạnh.
1. Đặc điểm của môi trường:
+ Vị trí: Trải dài từ 2 vòng cực đến 2 cực.
+ Đặc điểm khí hậu:
– Vô cùng lạnh lẽo (khắc nghiệt), mùa đông kéo dài.
– Nhiệt độ trung bình dưới 10°C, mùa hạ ngắn (2-3 tháng), biên độ nhiệt lớn
– Lượng mưa ít, trung bình khoảng 200mm/năm, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm.
- Nguyên nhân: do nằm ở vĩ độ cao
2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường:
- Thực vật: Chỉ phát triển và mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc thấp lùn mọc xen lẫn với rêu và địa y
- Động vật:  Phong phú có sự thích nghi cao với môi trường, có lớp mỡ dày, có lớp lông dày hoặc không thấm nước, 1 số loài động vật ngủ đông hoặc di cư để tránh mùa đông lạnh.
Bài 26, 27:  Thiên nhiên Châu Phi.
1. Vi trí địa lí
- Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa hai đường chí tuyến, tương đối cân xứng qua đường xích đạo.
- Tiếp giáp:
+ Phía Bắc giáp Địa Trung Hải.
+ Phía Đông và Đông Nam giáp Ấn Độ Dương và biển Đỏ
+ Phía Tây giáp Đại Tây Dương.
2. Địa hình và khoáng sản:
- Hình dạng: Châu Phi có dạng hình khối, đường bờ biển ít bị chia cắt, rất ít vịnh biển, đảo và bán đảo, ít chịu ảnh hưởng của biển làm khí hậu châu Phi mưa rất ít trong nội địa.
- Địa hình: Tương đối đơn giản, có thể coi toàn bộ châu lục là khối sơn nguyên lớn. Chủ yếu là bồn địa và sơn nguyên. Ít núi cao, ít đồng bằng. 
 Khoáng sản: Phong phú, nhiều kim loại quý hiếm (vàng, kim cương, uranium, dầu mỏ, phốt phát…)
3. Khí hậu:
- Do phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến nên châu Phi có khí hậu nóng,
Lãnh thổ có đường chí tuyến đi qua, ít chịu ảnh hưởng của biển, ven biển có nhiều dòng biển lạnh nên châu Phi có khí hậu nóng, khô vào bậc nhất trên thế giới. Hoang mạc chiếm diện tích lớn ở Châu Phi. Hoang mạc xahara , Namip, Clahari.
4. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên:
- Do vị trí nằm cân xứng hai bên đường xích đạo nên các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xứng qua Xích đạo. Gồm:
- Môi trường xích đạo ẩm. Hai môi trường nhiệt đới. Hai môi trường hoang mạc. Hai môi trường địa trung hải.
-  Nhiệt đới (xavan) và hoang mạc là hai môi trường tự nhiên điển hình ở Châu Phi .



Bài 29: Dân cư, xã hội Châu Phi
1. Lịch sử và dân cư: 
b. Dân cư:
- Dân cư phân bố không đều:
           + Tập trung đông ở:  Ven biển, ven sông nơi có khí hậu mát mẻ, có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, giao thông thuận lợi. (Duyên hải cực Bắc, Nam; ven vịnh Ghi nê, thung lũng sông Nin)
+ Tập trung thưa ở: khí hậu khắc nghiệt, không có điều kiện phát triển kinh tế, (hoang mạc Xahara, Calahari, vùng rừng rậm xích đạo)
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.
- Đa số dân cư sinh sống ở nông thôn
2. Sự bùng nổ dân số và xung dột tộc người ở Châu Phi
a. Sự bùng nổ dân số:
- Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4 %.
- Bùng nổ dân số, hạn hán và đại dịch AIDS đe dọa sự phát triển kinh tế, gây ra nạn đói nghiêm trọng.
          Kết luận:  Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm sự phát    triển kinh tế – xã hội Châu Phi.


Bài 30,31: Kinh tế Châu Phi
1. Nông nghiệp:
a. Trồng trọt:
- Có sự  khác nhau về tỉ trọng, kĩ thuật canh tác giữa ngành trồng cây công nghiệp và ngành trồng cây lương thực:
+ Cây công nghiệp: tỉ trọng lớn, trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hóa, xuất khẩu
+ Cây lương thực: tỉ trọng nhỏ, hình thức canh tác nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu lương thực
- Một số cây công nghiệp như: bông, cà phê, ca cao,….; cây ăn quả như: chuối, nho, cam chanh, cây lương thực lúa mì, ngô..
b. Chăn nuôi:
- Kém phát triển,chăn thả gia súc là hình thức phổ biến
2. Công nghiệp:
- Phần lớn các nước có nền công nghiệp chậm phát triển. Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng.
- Gía trị sản lượng công nghiệp chỉ chiếm 2% toàn thế giới.
- Nguyên nhân: thiếu vốn nghiêm trọng, thiếu máy móc, thiết bị, thiếu lao động có trình độ, có rất ít ngành công nghiệp.
3. Dịch vụ:
- Hoạt động kinh tế đối ngoại cuả các nước Châu Phi tương đối đơn giản
- Chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu thô, xuất khẩu nông sản nhiệt đới.
- Nơi tiêu thụ hàng hoá cho các nước trung bình nhập khẩu máy móc, thiết bị , lương thực…
- 90% thu nhập ngoại tệ nhờ vào xuất khẩu nông sản và khoáng sản.
- Giao thông đường sắt phát triển phục vụ hoạt động xuất khẩu: ven biển vịnh Ghi-nê, khu vực sông Nin và Nam Phi.
· 4. Đô thị hóa:
· - Tốc độ đô thị hóa khá nhanh, bùng nổ dân đô thị. Đô thị hóa tự phát.
· [bookmark: _Hlk88247319]- Nguyên nhân: Gia tăng dân số tự nhiên cao, sự di dân ồ ạt từ nông thôn vào các thành phố lớn vì lí do thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới,…
· - Hậu quả: Đô thị hóa không tương xứng với trình độ công nghiệp hóa làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế - xã hội cần giải quyết.
· Phân tích lược đồ tự nhiên Châu Phi, lược đồ khí hậu Châu Phi, lược đồ phân bố dân cư và đô thị, lược đồ kinh tế châu Phi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bài 32,33 Các khu vực châu Phi
* Châu Phi gồm 3 khu vực có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau gồm: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.
	Các thành phần tự nhiên
	Khu vực Bắc Phi

	
	Phía Bắc
	Phía Nam

	Địa hình
	At-lat là dãy núi trẻ nằm ở TB châu lục; các đồng bằng ven ĐTH
	Hoang mạc nhiệt đới( HM Sahara)

	Khí Hậu
	Địa Trung Hải
	KH hoang mạc khô và nóng

	Cảnh quan tự nhiên
	Rừng lá rộng ở sườn đón gió; Vào sâu nội địa là Xavan và cây bụi
	Cỏ gai thưa thớt, cằn cỗi; Ốc đảo có cây cối xanh tốt

	Dân cư
	Người Ả Rập, Becbe

	Chủng tộc
	Ơ-rô-pê-ô-it

	Tôn giáo
	Hồi giáo

	Các hoạt động kinh tế chính
	 Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác và xuất khẩu dầu mỏ; khí đốt; phốt phát và du lịch
Trồng lúa, oliu, cây ăn quả cận nhiệt đới
	Có nhiều đô thị mới với các công trình khai thác và chế biến dầu mỏ
Trồng các loại cây: lạc, ngô, bông




	Các thành phần tự nhiên
	Khu vực Trung Phi

	
	Phía Tây
	Phía Đông

	Địa hình
	Chủ yếu là các bồn địa
	Địa hình có độ cao lớn nhất, gồm sơn nguyên và hồ kiến tạo

	Khí Hậu
	KH Xích đạo ẩm: nóng, mưa nhiều
KH nhiệt đới: có một mùa mưa và một mùa khô
	KH gió mùa Xích đạo

	Cảnh quan tự nhiên
	Rừng rậm xanh quanh năm( Xích đạo ẩm)
Rừng thưa, Xavan( Nhiệt đới)
	Xavan công viên;
Rừng rậm ở sườn đón gió

	Dân cư
	Là khu vực đông dân nhất Châu Phi, chủ yếu là người Bantu

	Chủng tộc
	Nê-gro-it

	Tôn giáo
	Tín ngưỡng đa dạng

	Các hoạt động kinh tế chính
	Chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi theo lối cổ truyền; khai thác lâm sản; trồng cây công nghiệp để xuất khẩu


Khu vực Nam Phi
1. Khái quát tự nhiên
· Địa hình:
+ Là cao nguyên khổng lồ có độ cao trung bình hơn 1000m.
+ Phía đông nam là dãy Đrê-ken-béc nằm sát biển cao 3000m.
+ Trung tâm là bồn địa Ca-la-ha-ri.
· Khí hậu:
+ Phần lớn nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới.
+ Cực Nam có khí hậu địa trung hải.
· Sông ngòi và thực vật:
+ Sông lớn nhất là sông Dăm-be-di.
+ Do sự phân hóa của khí hậu nên thảm thực vật cũng phân hóa theo chiều từ tây sang đông.
b. Khái quát kinh tế - xã hội:
- Dân cư Nam Phi thuộc chủng tộc Nêgrôit, Ơrôpêôit, người lai. Theo đạo thiên chúa.
- Kinh tế: 
+ Trình độ phát triển ko đồng đều.
+ Kinh tế chủ yếu là khai khoáng để xuất khẩu.
+ Cộng hoà Nam phi là nước công nghiệp phát triển nhất châu phi
-Đọc đoạn văn câu 4 trang 70
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
image1.png
000

Kouwetptung
Yy

Hinh 2.1. Luge d6 phan bd dan cw trén thé gidi




